HYBRID PHO THONG

Eco Beast

o Cho phép lap dén 12kWp, md rong cong suat hé théng,
tang san lugng dién

e COng suat chuyén déi PV t&i da 9600W lién tuc, tdng cudng —
céng suat dién cho viéc sac pin va cap tai A

® DPong bd Battery & Inverter: Cho phép giam sat, cai dat va
cap nhat firmware tur xa cho ca Battery & Inverter

e Song song nhiéu khoi inverter 1én dén 96kW gilip m& rong
linh hoat cho hé théng 1 pha hoac 3 pha

o Luu trlr tr 5SkW-160kWh: M& rong linh hoat theo nhu cau == e
sir dung @
® Thiét ké x&p chong gon gang, thdm my, thao tac nhanh

5kWh 10kWh Standard 15kWh




THONG SO KY THUAT
Model | FoBest |

Pau vao (PV DC)

Cong suat PV 1ap dat (Wp) 12000

Céng suat PV thu dugc toi da (W) 9600(4800/4800)
Dién ap PV dau vao téi uu (V) 320

S8 chudi MPPT dau vao 2/(1:1)

Dién ap PV dau vao téi da (V) 480

Dai dién &p hoat ddng MPPT (V) 120~385

Pién ap khdi déng (V) 100

Dong dién dau vao t6i da trén mbi MPPT (A) 1717

Dong dién ngdn mach dau vao téi da trén méi MPPT (A) 25/25

Dong sac PV téi da (A) 140

Pau vao Pin luu trir

bién ap pin luu trir (V) 38.4~60

Dong sac/xa téi da (A) 140

Cong sudt sac/ xa téi da (W) 6000

Pau ra UPS - Off grid

Dang séng dau ra S6ng hinh sin thuan tay
bién ap dau ra (V) 208/220/230/240+5%
Tan s6 dau ra (Hz) 50/60

Cdng suat dau ra danh dinh (W) 6000

Dong dién dau ra danh dinh (A) 26.5

Hiéu suat t6i da xa pin luu tri 93%

Bao vé qua tai 55@>150% overload; 10s@110%~150% overload
Cong suét turc thoi 2*Pn, 5s

S6 lugng song song 16 may

AC dau vao

Pién ap dau vao danh dinh (V) 230

Tan s6 dau vao danh dinh (Hz) 50/60 (Tu ddng phat hién)
Dong dién AC dau vao toi da (A) 39.5

Cdng suat AC dau vao t6i da (W) 9000

Dong sac AC toi da (A) 140

AC dau ra - Grid

Dong dién AC dau ra danh dinh (A) 26.5

Cong suat AC dau ra danh dinh (W) 6000

Dong dién danh dinh qua relay BYPASS chuyé&n mach (A) 60

Thdi gian chuy&n mach Dién hinh <7ms @ Pon |1&; <20ms @ Song song
GEN

bién 4p GEN danh dinh(V) 220/230/240

Tan sd GEN danh dinh(Hz) 50/60

Dong dién dau vao cdng GEN danh dinh(A) 32

Cong sudt dau vao céng GEN danh dinh(W) 7370

Dong dién GEN danh dinh qua relay BYPASS chuyén mach (A) 60

Pin luu trir

Dung lugng luu trir (kWh) 5.12

Dién ap danh dinh (V) 51.2

Dung lugng cell danh dinh (Ah) 100

Loai pin Lithium-ion

Xép chéng t6i da (Mac dinh) 2PCS

Dong xa t6i da (A) 100

Dong sac t6i da (A) 100

Kich thudc (D*W*H) (mm) 580*434*165mm / 22.8%17.1%6.5 in
Khai luong (Kg) S54kg / 119.1lbs

Tiéu chuan UN38.3, CE

Bao vé/Thdng s6 ky thuat chung

Giam sat ludi dau vao ()

Chong sét AC Type Il

Ching nhan an toan CE, UN38.3, NRS097
Kich thudc (D*W*H) (mm) 580*1300*165mm / 22.8*51.2*6.5 in
Khéi lugng (Kg) 125.4kg/276.4lbs

Cép bao vé IP20

Man hinh va cac c8ng két néi LCD+LED, RS485/Wi-Fi/CAN
Phuong thirc lam mét Lam mat thdng minh
Nguyén ly chuyén dgi Khong bién ap

D6 6n dién hinh (dB) <58dB

Dai nhiét dd mdi trudng hoat dong (°C) 0~ 45

Dai nhiét d6 luu kho (°C) -15~60

D06 dm cho phép 5% - 95% (Khong ngung tu)
b6 cao (m) <2000m

Tiéu chuan & chirng nhan

NRS097-2-1:2024,EN/IEC62109-1/-2,EN61000



	HYBRID PHỔ THÔNG
	Eco Beast
	Cho phép lắp đến 12kWp, mở rộng công suất hệ thống, tăng sản lượng điện
	Công suất chuyển đổi PV tối đa 9600W liên tục, tăng cường công suất điện cho việc sạc pin và cấp tải
	Đồng bộ Battery & Inverter: Cho phép giám sát, cài đặt và cập nhật firmware từ xa cho cả Battery & Inverter
	Song song nhiều khối inverter lên đến 96kW giúp mở rộng linh hoạt cho hệ thống 1 pha hoặc 3 pha
	Lưu trữ từ 5kW–160kWh: Mở rộng linh hoạt theo nhu cầu sử dụng
	Thiết kế xếp chồng gọn gàng, thẩm mỹ, thao tác nhanh

	THÔNG SỐ KỸ THUẬT
	Model
	Eco Beast

	INVERTER
	Đầu vào (PV DC)
	Công suất PV lắp đặt (Wp)
	Công suất PV thu được tối đa (W)
	Điện áp PV đầu vào tối ưu (V)
	Số chuỗi MPPT đầu vào
	Điện áp PV đầu vào tối đa (V)
	Dải điện áp hoạt động MPPT (V)
	Điện áp khởi động (V)
	Dòng điện đầu vào tối đa trên mỗi MPPT (A)
	Dòng điện ngắn mạch đầu vào tối đa trên mỗi MPPT (A)
	9600(4800/4800)  320  2/(1:1)  480  120~385  100  17/17  25/25  140
	Dòng sạc PV tối đa (A)

	Đầu vào Pin lưu trữ
	Điện áp pin lưu trữ (V)
	38.4~60 140 6000
	Dòng sạc/xả tối đa (A)
	Công suất sạc/ xả tối đa (W)

	Đầu ra UPS - Off grid
	Dạng sóng đầu ra
	Điện áp đầu ra (V)
	Tần số đầu ra (Hz)
	Công suất đầu ra danh định (W)
	Dòng điện đầu ra danh định (A)
	Hiệu suất tối đa xả pin lưu trữ
	Bảo vệ quá tải
	Công suất tức thời
	Số lượng song song
	Sóng hình sin thuần túy  208/220/230/240±5%  50/60  6000  26.5  93%  5s@≥150% overload; 10s@110%~150% overload 2*Pn, 5s  16 máy

	AC đầu vào
	Điện áp đầu vào danh định (V)
	Tần số đầu vào danh định (Hz)
	Dòng điện AC đầu vào tối đa (A)
	Công suất AC đầu vào tối đa (W)
	Dòng sạc AC tối đa (A)
	230  50/60 (Tự động phát hiện)  39.5  9000  140

	AC đầu ra - Grid
	26.5  6000  60  Điển hình <7ms @ Đơn lẻ; <20ms @ Song song
	Dòng điện AC đầu ra danh định (A)
	Công suất AC đầu ra danh định (W)
	Dòng điện danh định qua relay BYPASS chuyển mạch (A)
	Thời gian chuyển mạch


	GEN
	Điện áp GEN danh định(V)
	220/230/240 50/60 32 7370 60
	Tần số GEN danh định(Hz)
	Dòng điện đầu vào cổng GEN danh định(A)
	Công suất đầu vào cổng GEN danh định(W)
	Dòng điện GEN danh định qua relay BYPASS chuyển mạch (A)
	Pin lưu trữ
	Dung lượng lưu trữ (kWh)
	Điện áp danh định (V)
	Dung lượng cell danh định (Ah)
	Loại pin
	Xếp chồng tối đa (Mặc định)
	Dòng xả tối đa (A)
	Dòng sạc tối đa (A)
	Kích thước (D*W*H) (mm)
	Khối lượng (Kg)
	5.12  51.2  100  Lithium-ion  2PCS  100  100  580*434*165mm / 22.8*17.1*6.5 in 54kg / 119.1lbs  UN38.3, CE
	Tiêu chuẩn

	Bảo vệ/Thông số kỹ thuật chung
	Có  Type III  CE, UN38.3, NRS097   580*1300*165mm / 22.8*51.2*6.5 in 125.4kg/276.4lbs
	Làm mát thông minh

	IP20
	LCD+LED, RS485/Wi-Fi/CAN
	Không biến áp
	<58dB
	0~ 45
	-15~60
	5% - 95% (Không ngưng tụ)
	<2000m
	NRS097-2-1:2024,EN/IEC62109-1/-2,EN61000





